Tiết 50-53

BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẤN
                                  Thời gian thực hiện: (04 tiết)
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: 

- Hiểu được khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi, khám phá.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.

-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành và vận dụng.
* Năng lực đặc thù:

- Tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, các phương tiện học toán.

3. Về phẩm chất: 

- Yêu nước, nhân ái.

- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 

1. Giáo viên : SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,...

2. Học sinh:

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: 
· Kích thích HS tư duy sáng tạo, tìm hiểu về phương trình bậc nhất một ẩn và nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn.

· Gợi tâm thế hứng thú học tập 
b) Nội dung: HS thực hiện trả lời câu dẫn dắt của GV
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Quan sát hình bên. Biết rằng cân thăng bằng, có thể tìm được khối lượng của quả cân [image: image2.png]


 không? Tìm bằng cách nào?
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c) Sản phẩm : Học sinh trả lời câu hỏi mở đầu. 
HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
GV dẫn dắt dắt đặt vấn đề 

HS quan sát hình . Tìm khối lượng quả cân 

* HS thực hiện nhiệm vụ:
HS đọc kĩ và trả lời , quan sát lắng nghe thực hiện theo yêu cầu dẫn dắt của giáo viên 
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV đánh giá kết quả của HS trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài mới 

- GV sử dụng cơ hội để giới thiệu bài 


	Hoạt động khởi động : 
Do cân thăng bằng nên tổng khối lượng các vật trên hai dĩa cân bằng nhau, từ đó ta nhận được :

                    4x= 600 + x

             Từ đó suy ra x = 200




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
2.1 Hoạt động 2.1: Phương trình một ẩn 
a) Mục tiêu: 

- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về phương trình, nghiệm của phương trình, thực chất là các bài toán tìm x mà HS đã làm quen ở các lớp dưới.
-  HS có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua việc viết phương trình biểu thị sự cân bằng của hai đĩa cân, củng cố thêm về nghiệm của phương trình.
b) Nội dung: HS tìm hiểu kiến thức phương trình , nghiệm của phương trình theo yêucầu dẫn dắt của GV , thảo luận trả lời các ví dụ , thực hành và vận dụng trong SGK
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng  kiến thức để làm các ví dụ , thực hành và vận dụng 
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:

 - GV mời HS trả lời các câu hỏi trong HĐKP 1, viết các biểu thức biểu thị tổng khối lượng của các vật trên mỗi đĩa cân, lớp.

 - GV đánh giá, chốt đáp án.
- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi rút ra kết luận về phương trình một ẩn ; nghiệm của phương trình một ẩn. 
GV lưu ý HS phần Chú ý:

− GV cần nhấn mạnh:

+ Phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x.

+ Giá trị của biến làm cho hai vế của phương trình bằng nhau gọi là nghiệm của phương trình đó.

- GV cùng HS phân tích đề bài VD1 Sau đó Yêu cầu HS hoàn thành bài tập ví dụ 1 vào vở cá nhân 
- HS  thực hiện hoạt động cặp đôi Thực hành 1

- HS thực hiện nhóm Vận Dụng 1

* HS thực hiện nhiệm vụ:

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ. Nhận xét quá trình làm bài bcuar học sinh và nhắc lại kiến thức 
Trong [image: image4.png]


 trên, do cân thăng bằng nên tổng khối lượng của các vật trên hai đĩa cân bằng nhau, từ đó ta nhận được
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(1)

Ta gọi (1) là một phương trình với ẩn số x (hay ẩn x).

Khi x=200, hai vế của (1) có giá trị bằng nhau, đều bằng 800. Ta nói số 200 thỏa mãn (hoặc nghiệm đúng) phương trình (1). Ta cũng nói số 200 (hay x=200) là một nghiệm của phương trình (1).

Tổng quát, phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x. Người ta thường dùng phương trình khi nói về việc tìm x0, để A(x0) = B(x0).

Giá trị của biến làm cho hai vế của phương trình có giá trị bằng nhau gọi là nghiệm của phương trình đó.


	1.       PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

      Tổng quát, phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x. Người ta thường dùng phương trình khi nói về việc tìm x0, để A(x0) = B(x0).

        Giá trị của biến làm cho hai vế của phương trình có giá trị bằng nhau gọi là nghiệm của phương trình đó.

Ví dụ 1. Năm nay mẹ 39 tuổi, gấp 3 lần tuổi của Lan năm ngoái.

a) Hãy viết phương trình ẩn x biểu thị điều này bằng cách kí hiệu x là tuổi của Lan năm nay.

b) Minh nói rằng tuổi của Lan năm nay là 13, còn Mai nói tuổi của Lan năm nay là 14. Bạn nào nói đúng? Hãy giải thích.

Giải

a) Tuổi của Lan năm ngoái là x− 1. Theo đề bài, ta có phương trình:
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b) Với x = 13, vế trái của phương trình trên có giá trị 3(13 – 1) = 3 . 12= 36
[image: image7.wmf]¹

39.

Vậy 13 không thoả mãn phương trình trên.

Với x = 14, vế trái của phương trình trên có giá trị 3(14 − 1) = 3 . 13 = 39, bằng giá trị vế phải. Do đó, 14 là nghiệm của phương trình trên.

Vậy tuổi của Lan năm nay là 14. Bạn Mai nói đúng.

Thực hành 1. Cho phương trình 
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Trong hai số 3 và 5, có số nào là nghiệm của phương trình đã cho không?

Giải :
 Khi x= 3, chia vế của phương trình có giá trị bằng nhau đều bằng 9 , nên x=3 là nghiệm của phương trình đã cho .

Khi x= 5 ta có : 

4x-3=17 ; 12-x = 7 

Giá trị hai vế không bằng nhau nên x=5 không là nghiệm của phương trình đã cho 

Vận dụng 1. 
Đặt lên hai đĩa những quả cân như Hình 1.

a) Biết rằng cân thăng bằng, hãy viết phương trình biểu thị sự thăng bằng này.

b) Nếu x = 100 thì cân có thăng bằng không? Vì sao?

Nếu x=150 thì cân có thăng bằng không? Vì sao? Từ đó, chỉ ra một nghiệm của phương trình ở câu a.
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Giải : 

a) Do cân thăng bằng nên tổng 
khối lượng các vật trên  hai dĩa cân bằng nhau , từ đó ta nhận được : 3x+ 100 = 400+ x 
b) Nếu x = 100 ta có 3x+100 = 400 
400+x = 500

 Nên cân không thăng bằng 

Nếu x = 150 hai vế của phương trình trên có giá trị bằng nhau đều bằng 550 nên cân thăng bằng .
Suy ra x = 150 là nghiệm của phường trình trên 


3. Hoạt động 2 : Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải: 
a) Mục tiêu: : 
- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, hiều được cách giải phương trình bậc nhật một ần.
- Giúp HS rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
- HS có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn khi giải phương trình, củng cô thêm về nghiệm của phương trình, rèn luyện kiên thức theo yêu cầu cần đạt.

   HS vận dụng vào thực tiễn.
b) Nội dung: HS tìm hiểu kiến thức phương trình bậc nhất một ẩn  , tìm nghiệm của phương trình theo yêu cầu dẫn dắt của GV , thảo luận trả lời các ví dụ , thực hành và vận dụng trong SGK

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng  kiến thức để làm các ví dụ , thực hành và vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:

Yêu cầu hoạt động cá nhân Trả lời HDKP 2
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 Xét cân thăng bằng ở [image: image11.png]



a) Giải thích tại sao nếu bỏ ra khỏi mỗi đĩa cân một quả cân [image: image12.png]


 thì cân vẫn thăng bằng.

b) Nếu thay qua cân [image: image13.png]


 bằng ba quả cân [image: image14.png]


 (Hình 2) thì cân còn thăng bằng không?Tại sao?

c) Tiếp theo, chia các quả cân trên mỗi đĩa cân thành ba phần bằng nhau, rồi bỏ đi hai phần (Hình 3). Khi đó, cân còn thăng bằng không? Tại sao?
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Tương ứng với các bước ở [image: image16.png]


, ta thực hiện các biến đổi sau đối với phương trình (1):
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(trừ hai vế cho x)
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(thu gọn hai vế)
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(chia hai vế cho 3)

Như vậy, bằng các biến đổi như trên ta đã tìm được nghiệm x = 200 của phương trình (1). Ta có thể thay đổi cách viết và nói các biến đổi trên như sau:
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(chuyển hạng tử x từ vế phải sang vế trái và đổi dấu)
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(thu gọn về trái)
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(chia hai vế cho 3)

       Người ta thường viết phương trình về dạng có một vế bằng 0, chẳng hạn phương trình 3x = 600 được viết thành 3x – 600 = 0 (chuyển 600 sang vế trái và đổi dấu).

GV dẫn dắt đặt câu hỏi rút ra kết luận về phương trình bậc nhất một ẩn, cách giải phương trình bậc nhất một ẩn 

Mời HS đọc kiến thức  trọng tâm 

GV dẫn dắt HS hoàn thành các ví dụ 
Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ần được đưa vào dưới dạng Chú ý
thông qua Ví dụ 3, do đó GV cần khai thác kĩ Ví dụ 3 đề giúp HS nắm vững các bước giải phương trình.
GV chú ý trong quá trình biến đôi có thể dẫn đến phương trình vô nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi x. Qua Ví dụ 4 và Ví dụ 5, GV cân phân tích kĩ đê HS hiêu rõ khi nào phương trình vô nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi x.

Tổ chức thảo luận nhóm Thực hành 2
Tổ chức thảo luận nhóm Thực hành 3

* HS thực hiện nhiệm vụ:

HS đọc kĩ và trả lời 

* Báo cáo, thảo luận

- Nhận xét kết quả của nhóm
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

GV sử dụng cơ hội để giới thiệu bài 


	Phương trình dạng ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a ≠ 0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Việc tìm các nghiệm của một phương trình gọi là giải phương trình đó.

Như đã làm với phương trình (1), để giải phương trình, ta thường sử dụng các quy

tắc biến đổi sau:

· Chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó (Quy tắc chuyển vế);

· Nhân cả hai vế với cùng một số khác 0 (Quy tắc nhân với một số);

· Chia hai vế cho cùng một số khác 0 (Quy tắc chia cho một số).

Áp dụng các quy tắc trên, ta giải phương trình bậc nhất một ẩn như sau:
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         (chuyển b từ vế trái sang về phải và đổi dấu thành −b)
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         (chia hai vế cho a)

Vậy phương trình có nghiệm 
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Ví dụ 2. Giải các phương trình sau:

a) 
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b) 
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Giải

a) 
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(chuyển –6 sang vế phải và đổi dấu)
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(chia hai vế cho −3)

Vậy phương trình có nghiệm 
x = −2.
b)         
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Vậy phương trình có nghiệm 
[image: image38.wmf]6

5

x

=


Chú ý: Trong thực hành, nhiều trường hợp để giải một phương trình ta phải biến đổi để đưa các phương trình về dạng phương trình bậc nhất một ẩn.

Ví dụ 3. Giải các phương trình sau bằng cách đưa về phương trình bậc nhất một ẩn.

a) 
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a) Giải

b) 
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(bỏ dấu ngoặc)
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(chia hai vế cho 7)

Vậy phương trình có nghiệm 
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     (quy đồng mẫu số ở hai vế)
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       (nhân hai vế với 30 để khử mẫu và bỏ dấu ngoặc) 
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Vậy phương trình có nghiệm 
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Thực hành 3. Giải các phương trình sau:

a) 
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Chú ý: Quá trình giải phương trình có thể dẫn đến trường hợp đặc biệt là hệ số của ẩn bằng 0. Khi đó, phương trình có thể không có nghiệm (vô nghiệm) hoặc nghiệm đúng với mọi x.

Ví dụ 4. Giải phương trình 
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Vậy phương trình vô nghiệm.

Ví dụ 5. Giải phương trình 
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Vậy phương trình nghiệm đúng với mọi x.

Vận dụng 2. Hai bạn An và Mai giải phương trình 
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(chia hai vế cho x)

Vậy phương trình vô nghiệm.

Mai:
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(chuyển 2x sang vế trái)
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(rút gọn)
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(nhân hai vế với−1)

Vậy phương trình có nghiệm 
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Em hãy cho biết bạn nào giải đúng.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu:  HS hiểu được phương trình bậc nhất một ẩn và giải được phương trình bậc nhất một ẩn  
b) Nội dung: HS làm các bài tập trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV
b) Nội dung: Các BT 1,2,3,4,5 SGK 
c) Sản phẩm: HS làm được các Không làm bài tập trong SGK
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
HS làm các bài tập 1,2,3,4,5

Bài tập 1,2 : Làm cá nhân 

Bài tập 3 : Hoạt động cặp đôi

Bài tập 4 ,5 Hoạt động nhóm 

* HS thực hiện nhiệm vụ:

HS đọc kĩ và trả lời và làm theo sự phân công của GV
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

GV sử dụng cơ hội để giới thiệu bài 
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2. a) 
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là phương trình bậc nhât một ân với 
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b) 
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, chuyển vế ta được phương trình 
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 là phương trình bậc nhất một ẩn vớ b) Nội dung: HS tìm hiểu kiến thức phương trình , nghiệm của phương trình theo yêucầu dẫn dắt của GV , thảo luận trả lời các ví dụ , thực hành và vận dụng trong SGK

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng  kiến thức để làm các ví dụ , thực hành và vận dụng 

b) Nội dung: HS tìm hiểu kiến thức phương trình , nghiệm của phương trình theo yêucầu dẫn dắt của GV , thảo luận trả lời các ví dụ , thực hành và vận dụng trong SGK

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng  kiến thức để làm các ví dụ , thực hành và vận dụng 

i 
[image: image77.wmf]3

2

a

=

 và 
[image: image78.wmf]9

b

=-

.

c) 
[image: image79.wmf]060

t

+=

 và d) 
[image: image80.wmf]2

30

x

+=

không là phương trình bậc nhất một ẩn.
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Hướng dẫn tự học ở nhà :
· Học kĩ phương trình bậc nhất một ẩn 
· Giải được phương trình bậc nhất một ẩn . 
· Làm lại các bài tập 1,2,3,4,5,6  vào vở bài tập 
TIẾT 54-57
BÀI 2: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

Thời gian thực hiện: (04 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: 

- Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn.

-Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: HS biểu diễn được một đại lượng theo ẩn

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, vận dụng các kiến thức trên để giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất
3. Về phẩm chất: 

- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, SBT, máy chiếu

2. Học sinh: SGK, SBT, ôn tập các kiến thức cũ, làm các bài tập đã giao...
III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Mở đầu (4 phút)ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: 

- Gợi động cơ, tạo hứng thú học tập.

- Thông qua câu hỏi học sinh có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về bài toán thực tế thông qua tình huống ở HĐKĐ
b) Nội dung: GV chiếu bài toán:
[image: image1.png]



c) Sản phẩm: - Câu trả lời của Hs
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài toán ở HĐKĐ

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm đôi

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

-  GV khẳng định  câu trả lời đúng.
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Giải: 

Lúc chưa giảm giá, giá của đôi giày là:

1 275 000 : 85% = 1500 000 (đ)


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (15 phút)

Hoạt động : Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

a) Mục tiêu: Giúp Hs có cơ hội trải nghiệm, thảo luận, biết biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

b) Nội dung: Bài tập ở hoạt động khám phá 1

c) Sản phẩm: - Câu trả lời của Hs

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài toán ở HĐKP1

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm đôi

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá chốt kiến thức
	Khám phá 1 /37/SGK
Giải

Chiều rộng :x (m)

a. Chiều dài : x + 20 (m)

b. Chu vi : (x + x + 20).2 = 4x + 40 (m)
c. Diện tích : x (x+ 20) = x2 + 20x (m2)
Kết luận 
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3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)

a) Mục tiêu:

- Giúp Hs có cơ hội trải nghiệm,biết biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

- Ôn lại công thức tính quãng đường, thời gian,vận tốc.

b) Nội dung: bài tập Ví dụ 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm ví dụ 1

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm làm ví dụ 1

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá chốt kiến thức
	Ví dụ 1: Một ô tô khởi hành từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 30km/h. Khi từ B về A xe chạy với tốc độ 45km/h. Gọi x (km) là chiều dài quãng đường AB. Viết biểu thức biểu thị:

a. Thời gian ô tô đi từ A đến B

b. Tổng thời gian ô tô đi từ A đến B và từ B về A

Giải

a.Thời gian ô tô đi từ A đến B là 
[image: image133.wmf]30
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b.Tổng thời gian ô tô đi từ A đến B và từ B về A là 
[image: image134.wmf]3045
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4. Hoạt động 4: Vận dụng (15 phút)

a) Mục tiêu: - Giúp Hs rèn kỹ năng biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

b) Nội dung: bài tập thực hành 1 và trò chơi giải cứu nông trại
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm thực hành 1

* HS thực hiện nhiệm vụ 1

-HS hoạt động nhóm làm thực hành 1

* Báo cáo, thảo luận
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá chốt kiến thức

* GV giao nhiệm vụ học tập 2

-Yêu cầu HS hoạt động cá nhân tham gia trò chơi giải cứu nông trại.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2

-HS tham gia trò chơi trả lời câu hỏi

* Báo cáo, thảo luận
- HS cả lớp quan sát nhận xét.
* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá chốt kiến thức


	Thực hành 1 (37/SGK)

Tiền lương cơ bản mỗi tháng của anh Minh : x (triệu đồng)

a.Biểu thức biểu thị tiền lương mỗi tháng của anh Minh

 x +3 500 000  (đ)

b.Biểu thức biểu thị số tiền anh Minh được nhận ở tháng Tết.

x + 3500 000 + x + 3500 000 +60%.3 500 000

=2x + 9 100 000 đ

Trò chơi giải cứu nông trại

Câu 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là x (m), chiều dài hơn chiều rộng 10m. Biểu thức biểu thị chiều rộng mảnh vườn là :

A. x + 10 (m)             B. 10.x (m)

C. 10 - x  (m)            D. x -  10 (m)

Câu 2: Một ô tô khởi hành từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc x km/h hết 1h30 phút.Biểu thức biểu thị quãng đường từ A đến B là:

A. x + 1,30 (m)             B. x.1,30 (m)

C. 
[image: image135.wmf]1,5
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  (m)                   D. 1,5 x  (m)

Câu 3: Tiền lương cơ bản 1 ngày là x (đồng) nếu tăng ca thì thêm 30 000 đ/giờ. Biểu thức biểu thị tiền lương của anh An khi làm 1 ngày và tăng ca thêm 4 giờ là:

A.x+30 000 + 4 (đ)

B.x + 120 000 (đ)

C. 30 000.4.x (đ)

D. 4.x + 30 000 (đ)

Câu 4: Bác Mai gửi 200 000 000 đồngvào 1 ngân hàng với lãi suất x kì hạn 1 năm. Biểu thức biểu thị số tiền vốn lẫn lãi bác nhận được sau 1 năm là :

A.200 000 000.x (đ)

B.200 000 000 + x (đ)

C.200 000 000+ 200 000 000x (đ)

D.200 000 000 .200 000 000.x (đ)




( Hướng dẫn tự học  
- Xem lại cách biểu diễn 1 đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

- Xem trước phần 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất.

Tiết 2

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: 

- Gợi động cơ, tạo hứng thú học tập.

b) Nội dung: GV chiếu bài toán: 
 Một ô tô khởi hành từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 30km/h. Khi từ B về A xe chạy với tốc độ 45km/h. Gọi x (km) là chiều dài quãng đường AB. Viết biểu thức biểu thị:
a. Thời gian ô tô đi từ A đến B

b. Thời gian ô tô đi từ B về A

c) Sản phẩm: - Câu trả lời của Hs
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài toán ở HĐKĐ

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm đôi

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-  GV khẳng định  câu trả lời đúng.
	Bài toán

Giải

a.Thời gian ô tô đi từ A đến B là 
[image: image136.wmf]30

x

 h

b.Thời gian ô tô đi từ B về A là 
[image: image137.wmf]45

x

h


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (15 phút)

Hoạt động : Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất.

a) Mục tiêu: Giúp Hs có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về việc biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, lập được phương trình, giải được bài toán theo yêu cầu.

b) Nội dung: Bài tập ở hoạt động khám phá 2

c) Sản phẩm: - Câu trả lời của Hs

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài toán ở HĐKP2

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm đôi

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá chốt kiến thức

- Gv tóm tắt các bước để giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất
	Khám phá 2:

Giải

Gọi chiều dài quãng đường AB là x (km) . Điều kiện x >0

Thời gian đi là: 
[image: image138.wmf]40
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h
Thời gian về là: 
[image: image139.wmf]50
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h
Ta có 30 phút =  
[image: image140.wmf]1

2

h
Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 
[image: image141.wmf]1
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 h nên ta có phương trình: 
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[image: image145.wmf]111
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x = 100 thỏa điều kiện x > 0 

Vậy chiều dài quãng đường AB là 100km


3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)

a) Mục tiêu:

-Giúp Hs có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về việc biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, lập được phương trình, giải được bài toán theo yêu cầu.

b) Nội dung: bài tập Ví dụ 2; ví dụ 3 /39/SGK 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động cá nhân tự đọc ví dụ 2,3

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động cá nhân tự đọc ví dụ 2,3

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá chốt kiến thức
	Ví dụ 2/38/SGK

Ví dụ 3/ 39/SGK




4. Hoạt động 4: Vận dụng (15 phút)

a) Mục tiêu: - Giúp Hs rèn kỹ năng biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, lập được phương trình, giải được bài toán theo yêu cầu.

b) Nội dung: bài tập thực hành 2
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm thực hành 2

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm làm thực hành 2

* Báo cáo, thảo luận
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá chốt kiến thức
	Thực hành 2 (39/SGK)

Gọi số bông hồng là x (bông) ( 0<x<36,x(N)

Số bông cẩm chướng là : 36 –x  (bông)

Mua 36 bông hết tất cả 136 800 đồng nên ta có phương trình:

3000 x + 4800 (36- x ) = 136 800

3000x + 172 800 – 4800x = 136 800

x = 20 (thỏa đk)

vậy số hoa hồng: 20 bông, hoa cẩm chướng 16 bông.


( Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Xem lại cách biểu diễn 1 đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình


- Làm bài 1/ 39 SGK

Tiết 3

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: 

- Gợi động cơ, tạo hứng thú học tập.

b) Nội dung: GV yêu cầu HS giải bài toán đã cho trong hoạt động khởi động trang 37/SGK
c) Sản phẩm: - Câu trả lời của Hs
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài toán ở HĐKĐ

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động cá nhân

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-  GV khẳng định  câu trả lời đúng.
	Bài toán khởi động trang 37/SGK
Giải

Gọi giá chưa giảm của đôi giày là x (đồng) ( x (N *)

Theo đề ta có phương trình

x - 15 % .x  =  1 275 000

x = 1 500 000 (thỏa)

Vậy giá chưa giảm của đôi giày là 1 500 000 đ


2. Hoạt động 2: Luyện tập (30 phút)

a) Mục tiêu:

-Giúp Hs có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về việc biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, lập được phương trình, giải được bài toán theo yêu cầu.

b) Nội dung: bài tập 1; 2; 3 /39/SGK 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài tập 1; 2; 3 /39/SGK 

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1; 2; 3 /39/SGK 

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá ,chốt kiến thức
	Bài 1/39/SGK

Gọi số đơn hàng được giao trong ngày 1 là x (đơn) ( 0 < x < 95, x (N)

Số đơn hàng được giao trong ngày thứ 2 là x + 15 (đơn)

Vì cả 2 ngày giao được 95 đơn ta có phương trình:

x  + x + 15 = 95

2x =  80

x = 40 (thỏa)

Vậy số đơn hàng được giao trong ngày 1 là 40 đơn

Bài 2/ 39/SGK

Gọi x (phút) là thời gian chạy bộ của anh Bình (0 < x < 40, x (N)

Thời gian bơi : 40 – x (phút)

Vì 40 phút với 2 hoạt động, anh Bình đã tiêu hao 500calo, ta có phương trình

10x + (40 –x) .14 = 500

10x + 560 – 14x = 500

-4x =  -60

x = 15 (thỏa)

Vậy thời gian chạy bộ là 15 phút

Bài 3/39/SGK

Gọi x (kg) là khối lượng gạo bán được trong ngày thứ nhất. ( x > 560)

Khối lượng gạo bán trong ngày thứ 2 là x – 560 (kg)

nếu ngày thứ nhất bán được thêm 60kg gạo thì sẽ gấp 1,5 lần ngày thứ hai nên ta có phương trình

x + 60 = 1,5. (x- 560)

x + 60 = 1,5x – 840

0,5x = 900

x = 1800 (thỏa)

vậy ngày thứ nhất bán được 1800kg gạo


3. Hoạt động 3: Vận dụng (10 phút)

a) Mục tiêu: - Giúp Hs rèn kỹ năng biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, lập được phương trình, giải được bài toán theo yêu cầu.

b) Nội dung: bài 4/40 /SGK
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài 4/40/SGK

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm làm bài 4/40/SGK

* Báo cáo, thảo luận
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá chốt kiến thức
	Bài 4/40/SGK

Gọi chiều dài quãng đường AB là x (km) ( 0<x)

Thời gian đi là: 
[image: image146.wmf]50
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Thời gian về là: 
[image: image147.wmf]40
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Ta có 5 h 24 phút =  
[image: image148.wmf]27
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Vì cả đi lẫn về mất 
[image: image149.wmf]27
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h nên ta có phương trình: 
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[image: image153.wmf]1127
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x = 120 (thỏa)

Vậy chiều dài quãng đường AB là 120km


( Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Xem lại cách biểu diễn 1 đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình


- Làm bài 5/ 39 SGK

Tiết 4

1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: 

- Gợi động cơ, tạo hứng thú học tập.

b) Nội dung: GV yêu cầu HS giải bài toán:


Bác An gửi tiết kiệm 100 000 000 đồng tại một ngân hàng theo kì hạn 1 năm với lãi suất 5% /năm, tiền lãi sau mỗi năm gửi tiết kiệm sẽ được nhập vào tiền vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Sau 2 năm bác An nhận được số tiền vốn lẫn lãi là bao nhiêu?
c) Sản phẩm: - Câu trả lời của Hs
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài toán ở HĐKĐ

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm đôi

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-  GV khẳng định  câu trả lời đúng.
	Bài toán khởi động 
Giải

Tiền vốn lẫn lãi sau năm thứ nhất

100 000 000.(100%+ 5%)=105 000 000 đ

Tiền vốn lẫn lãi sau 2 năm

105 000 000 .(100%+ 5%)=110 250 000 đ




2. Hoạt động 2: Luyện tập (30 phút)

a) Mục tiêu:

-Giúp Hs có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về việc biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, lập được phương trình, giải được bài toán theo yêu cầu.

b) Nội dung: bài tập 5; 6; 7 /39/SGK 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài tập 5; 6; 7 /40/SGK 

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động cá nhân làm bài tập 5; 6; 7 /40/SGK 

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá ,chốt kiến thức
	Bài 5/40/SGK

Gọi số tiền bác Năm gửi tiết kiệm là x (đ) ( 0 < x )

Tiền vốn và lãi sau năm 1 là

106,2%x (đ)

Tiền vốn lẫn lãi sau 2 năm

106,2%.106,2%x đ

Vì sau 2 năm bác nhận được 225 568 800 đ nên ta có phương trình:

106,2%.106,2%x = 225 568 800

x = 200 000  000 (thỏa)

Vậy bác Năm gửi tiết kiệm 200 000 000 đ

Bài 6/ 40/SGK

Gọi x (hs) là số học sinh khối 8.(0 < x < 580, x (N)

Số HS K9 : 580 – x (hs)

Vì số HS giỏi là 256 em nên ta có phương trình

40%x + (580 –x) .48% = 256

x = 280 (thỏa)

Vậy số HS k8 là 280 em, K9 là 300 em

Bài 7/40/SGK

Gọi x (g) là khối lượng dung dịch có trong lọ lúc đầu ( x > 0)

Khối lượng dung dịch lúc sau là x + 350 (g)

ta có phương trình

(x + 350 ).5% = x .12%

x = 250 (thỏa)

vậy khối lượng dung dịch trong lọ lúc đầu là 250g


3. Hoạt động 3: Vận dụng (10 phút)

a) Mục tiêu: - Giúp Hs rèn kỹ năng biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, lập được phương trình, giải được bài toán theo yêu cầu.

b) Nội dung: bài 8/40 /SGK
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài 4/40/SGK

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm làm bài 4/40/SGK

* Báo cáo, thảo luận
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá chốt kiến thức
	Bài 8/40/SGK

Gọi x (đồng) là giá điện mức 1.( 0<x)

Số tiền phải trả ở mức 1 là 50x (đ)

Số tiền phải trả ở mức  2 là 50 (x+56) (đ)

Số tiền phải trả ở mức 3 là 85 (x +56+280) = 85(x+ 336)  (đ)

Số tiền phải trả chưa tính thuế VAT là 375 969 : 110% = 341 790 đ

Ta có phương trình

50x+ 50(x+56)+85(x+336) = 341 790

x = 1678 (thỏa)

Vậy mỗi số điện ở mức thứ 3 có giá là 1678+ 56+280 = 2014 đ


( Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Xem lại cách biểu diễn 1 đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình


- Xem lại các bài tập đã làm


- Chuẩn bị tiết sau : bài tập cuối chương 6
Tiết :58-59  §5. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Hoạt động 5. DÙNG PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỂ TÍNH NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM CỦA DUNG DỊCH THỰC HÀNH PHA CHẾ NƯỚC MUỐI SINH LÍ

(Thời gian thực hiện: 01 tiết)

I. MỤC TIÊU:
1. Về Kiến thức: 


- Vận dụng kiến thức đại số để giải thích một số quy tắc trong Hóa học.


- Ứng dụng phương trình bậc nhất trong các bài toán xác định nồng độ phần trăm.


- Thực hành pha chế dung dich nước muối sinh lí theo tính toán đã học.

2. Về Năng lực 

- Năng lực chung: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: 

+ Ngôn ngữ: đọc hiểu và phân tích bài toán; biểu đạt rõ ràng và mạch lạc ý nghĩ, tình cảm của mình bằng lời, ngôn ngữ toán học;
+ Tính toán: có khả năng tư duy và sử dụng các công cụ toán học để giải quyết vấn đề.

+ Tích hợp: Toán học và Khoa học tự nhiên.

3. Về phẩm chất


Chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- GV: SGK Toán 8 tập hai, SGV Toán 8 – Chân Trời Sáng Tạo – Chân Trời Sáng Tạo; SGK Khoa học tự nhiên 8 – Chân Trời Sáng Tạo; Dụng cụ đo độ mặn của dung dịch muối.

- HS: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị: Muối ăn; 300 ml dung dịch nước muối NaCl 6%; Vài chai nước muối sinh lí NACl 0,9%; Bình thủy tinh có chia vạch, nước tinh khiết.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: (15 ph)  Xác định vấn đề/Nhiệm vụ học tập/Mở đầu

a) Mục đích: 

- Giới thiệu nước muối sinh lí và vai trò của nước muối sinh lí trong đời sống;


- Gợi hứng thú tìm hiểu, khám phá những vấn đề thực tiễn cho HS.

b) Nội dung: 


- HS xem lại cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch trong môn học Khoa học tự nhiên 8.


- HS lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: Cần pha chế bao nhiêu nước vào dung dịch nước muối có nồng độ 6,5% để có được nước muối sinh lí 0,9%.
d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV: Yêu cầu đại diện nhắc lại tóm tắt nội dụng SGK và kiến thức đã học có liên quan đến nồng độ phần trăm dung dịch và phương trình bạc nhất.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- 4 nhóm hoàn thành sớm nhất treo kết quả lên bảng.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV: Gọi các nhóm còn lại nhận xét KQ 4 nhóm trên bảng.

GV: Kết luận và chốt vấn đề.
2. Hoạt động: (26 phút)  Luyện tập và vận dụng

a) Mục đích: 

- Vận dụng kiến thức đại số để giải thích một số quy tắc trong Hóa học.


- Ứng dụng phương trình bậc nhất trong các bài toán xác định nồng độ phần trăm.


- Thực hành pha chế dung dich nước muối sinh lí.
b) Nội dung: 


- Cần thêm bao nhiêu ml nước vào 300 ml dung dịch NaCl 6% để dung dịch mới đạt được nồng độ 0,9%.


- Từ hướng dẫn trong SGK, HS thảo luận nhóm để giải toán đặt ra – Tiến hành pha chế theo kết quả vừa tìm được.


- Đánh giá kết quả theo bảng tiêu chí.

c) Sản phẩm: 


- Báo cáo kết quả thục hiện. 

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV: trình bày cụ thể nội dung nhiệm vụ được giao cho HS (đọc/nghe/nhìn/làm) với thiết bị đạy học/học liệu đề tất cả HS đều hiều rõ nhiệm vụ phải thực hiện.
- Nhóm trưởng phân công tổ chức thực hiện cho nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thực hiện theo phân công của nhóm trưởng và hỗ trợ từ GV.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS nộp báo cáo thực hành từng nhóm cho GV.

- GV chiếu KQ (hoặc sử dụng bảng phụ) của từng nhóm và gọi đại diện nhóm báo cáo KQ thực hiện

 Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV: Kiểm tra kết quả từng nhóm và hướng dẫn cách pha chế.

GV: Nhận xét và đánh giá kết quả hoạt động của HS theo bảng tiêu chí.

GV: Nêu kết luận về kiến thức trọng tâm.

2. Hoạt động: (6 phút)  Tìm tòi và mở rộng
GV: Với việc tận dụng những kiến thức đã học và sản phẩm gia dụng có sẵn ở mỗi nhà. Các em hãy pha chế dung dịch nước muối sinh lí cho riêng mình và gia đình sử dụng thông qua bài toán sau: “Em hãy pha chế 1000g nước muối sinh lý bằng những dụng cụ và nguyên liệu đơn giản tại gia đình.”

* Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)


-  Gv giới thiệu HS sử dụng internet để tìm hiểu thêm các ứng dụng khác của giải phương trình bậc nhất một ẩn.


- Xem lại kiến thức trọng tâm và chuẩn bị hoạt động 6 (SGK tr 101)

BẢNG TIÊU CHÍ

	Mức độ
	Nội dung hoàn thành

	Tốt
	- Đặt được ẩn số

- Giải phương trình

- Pha chế được nước muối sinh lí với nồng độ chính xác

	Đạt
	- Đặt được ẩn số

- Giải phương trình

- Biết cách thực hiện và pha chế được nước muối sinh lí (chưa cần chính xác nồng độ)

	Chưa đạt
	- Thiếu mọt trong các nội dụng ở mức đạt.
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BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

DÙNG PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 

ĐỂ TÍNH NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM CỦA DUNG DICH 

THỰC HÀNH PHA CHẾ NƯỚC MUỐI SINH LÍ

TIẾT 60-63             ÔN TẬP CUỐI KÌ 2
                       Thời gian thực hiện: (04 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 

- Hiểu được khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:

- NL tự chủ và tự học trong tìm tòi, khám phá.

- NL giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.

- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành và vận dụng.

* Năng lực đặc thù: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ toán học, các phương tiện học toán.

3. Về phẩm chất: 
- Yêu nước, nhân ái.

- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, máy chiếu, máy tính cầm tay.

2. Học sinh: đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy học

Tiết 1+2:

1. Hoạt động 1: Khởi độngID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: củng cố lại các kiến thức trọng tâm của chương 6.

b) Nội dung: làm các câu hỏi trắc nghiệm 1 - 6

c) Sản phẩm: câu trả lời trắc nghiệm.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: hs hoạt động nhóm để thảo luận 6 câu trắc nghiệm.

* HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV chuẩn hóa câu trả lời của HS.

- GV nhận xét, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của HS.
	1. D

2. B

3. B

4. C

5. C

6. C




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức. (KHÔNG)
3. Hoạt động 3: Luyện tập.

a) Mục tiêu: Cách giải của phương trình bậc nhất 1 ẩn.

b) Nội dung: thực hiện Bài tập 7, 8, 9 trong SGK trang 41
c) Sản phẩm:  hoàn thành các bài tập 7, 8, 9 trong SGK trang 41
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: hs hoạt động nhóm để thảo luận giải bài tập 7, 8, 9 SGK trang 41.

* HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận

- HS trình bày bảng bài giải.

- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.

-  HS trả lời các câu hỏi phản biện.

* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV chuẩn hóa câu trả lời của HS.

- GV nhận xét, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của HS.
	Bài tập 7 SGK trang 41:
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Vậy PT có nghiệm x = 3.
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Vậy PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm x = 13.
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Vậy PT có nghiệm 
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Bài tập 8 SGK trang 41:
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Vậy PT có nghiệm 
[image: image161.wmf]x5

=-

.


[image: image162.wmf]b)123(1,53u)15

124,59u15

9u15124,5

5

u

2

-+-=

-+-=

-=+-

=-


Vậy PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm 
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Bài tập 9 SGK trang 41:
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Vậy PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm 
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Tiết 3+4:

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất.
b) Nội dung: thực hiện Bài tập 10, 11, 13, 14 trong SGK trang 42
c) Sản phẩm:  hoàn thành các bài tập 10, 11, 13, 14 trong SGK trang 42

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: hs hoạt động nhóm để thực hiện Bài tập 10, 11, 13, 14 trong SGK trang 42.

* HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận

- HS trình bày bảng bài giải.

- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.

-  HS trả lời các câu hỏi phản biện.

* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV chuẩn hóa câu trả lời của HS.

- GV nhận xét, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của HS.
	Bài tập 10 SGK trang 42:

Số áo may trong 1 ngày

Số áo may được

Số ngày thực hiện

Kế hoạch

30

x

(
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- Gọi x là số áo tổ phải may theo kế hoạch, (
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Ta có PT:
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Giải PT, ta được x = 420 thỏa điều kiện.

Vậy số áo phải may theo kế hoạch là 420 chiếc.

Bài tập 11 SGK trang 42:

Số câu

Điểm số

Trả lời đúng

x
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Trả lời sai

50 – x
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- Gọi x là số câu trả lời đúng của An (
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).
Ta có PT:
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Giải PT, ta được x = 42 thỏa điều kiện.

Vậy số câu trả lời đúng là 42câu.

Bài tập 13 SGK trang 42:

VT

(km/h)

QĐ

(km)

TG

(giờ)

Dự định

50

x

(
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- Gọi x là quãng đường AB (
[image: image190.wmf]x0
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).
Ta có PT:
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Giải PT, ta được x = 300 thỏa điều kiện.

Vậy quãng đường AB dài 300 km.

Bài tập 14 SGK trang 42:

Ban đầu

Lúc sau

Chiều dài HCN

3x

3x + 3

Chiều rộng HCN

x

(
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- Gọi x là chiều rộng của hình chữ nhật (
[image: image193.wmf]x2

>

).
Ta có PT:
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Giải PT, ta được x = 28 thỏa điều kiện.

Vậy chiều rộng HCN là 28 m, chiều dài HCN là 84 m.


( Hướng dẫn tự học ở nhà 
	Hoạt động GV và HS
	Sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ: 

- Ôn kiến thức của chương 6.

- Làm bài tập 12; 15; 16 SGK/42
- Chuẩn bị bài mới: Đọc trước nội dung bài: “Mô tả xác suất bằng tỉ số”.

* HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
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12. Goi x la s6 gam nuéc cin thém. Diéu kién: x > 0. (-]
Khéi lugng dung dich lic sau 1 x + 500 (g). a
Phuong trinh: (x + 500) . 20% = 150.
Giai phuong ta duge x = 250 thoa mén diéu kién x > 0. w
Viy lugng nue cin thém vio 14 250 g.
+
13. Goi x (km) li chidu dai quing duémg AB. Didu kién: x> 0.
Thas gian du dinh di hét quing duimg AB i % (gi0).
N a2 . L2 1o
Thas gian thue té di — quing duémg AB ld = x : 50 = —x (gid).
3 3 75
N A T T AL U ]
Thoi gian thye € di quang dume con li i x40 = - ox (gid).
Phiong o 2 + 2= X 41/
© 75120 50 2
Gii phuong trinh, ta duge x = 300 thoa min didu kién x > 0.
Viy quing duémg AB dii 300 km. o
14. Goi x (m) la chiéu réng hinh chir nhat. Diéu kién: x > 2. 2]
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Viy chiéu rong hinh chit nhit 1d 28 m, chiéu dai hinh chit nhit 13 84 m.

15. Goi x (dong) 1a tién lwong ciia mdt ngay lam viéc binh thuong. Diéu kién: x > 0.
‘Tién luong cita mot ngay lam viée tang ca 1a x + 200000 (dong).
Phuong trinh: 24x + 4(x + 200 000) = 7800 000.
Gii phuong trinh, ta duge x = 250000 thoi mn didu kién x > 0.
Viy tién luong cia mdt ngdy lim viée binh thuéng 1a 250000 déng.
16. Goi x (dong) a gia tién ti lanh lic chua giam gia. Di¢u kién: x > 12800000.
Phuong trinh: x . 80% . 80% = 12800000.
Gii phuong trinh, ta duge x = 20000000 thoi mén diéu kién x > 12800 000.
i 1420000000 déng.

Viy ti lanh lic chua giam c6
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RÚT KINH NGHIỆM
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                                                                       MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ
I. Ma trận đề kiểm tra
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - MÔN TOÁN – LỚP 8 - NĂM HỌC: 2024 – 2025
	TT

(1)
	Chương/Chủ đề

(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức

(3)
	Mức độ đánh giá

(4-11)
	Tổng % điểm

(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chương 5+6

 Hàm số và Phương trình 
(25 Tiết)
	 1.Khái niệm hàm số
	TN124
	
	
	
	
	
	
	
	0,75

	
	
	2 Phương trình bậc nhất một ẩn
	TN356
	TL13a
	
	TL13b
	
	TL 13c
	
	
	3,25

	
	
	3. Giải bài toán bằng cách lập Phương trình
	
	
	
	TL14
	
	TL14
	
	
	1

	2


	Chương 8+9

-Một số yếu tố xác suất

-Tamgiác đồng dạng

(8+17 Tiết)
	1. Mô tả xác suất bằng tỉ số và tính xác suất  thực nghiệm
	TN78
	TL15
	
	
	
	
	
	
	1,5

	
	
	2.Đường trung bình của tam giác Tính chất đường phân giác trong tam giác.
	TN910
	
	
	
	
	
	
	
	0,5

	
	
	 3.Tam giác đồng dạng ,các tính chất ,các trường hợp đồng dạng của tam giác ,tam giác vuông
	TN1112
	
	
	Vẽ hình +GTKL

TL 16a
	
	TL16b
	
	TL16c
	3

	Tổng
	3
	2
	
	3
	
	1,5
	
	0,5
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	15%
	5%
	100

	Tỉ lệ chung
	80%
	20%
	100


  II. Xây dựng bản đặc tả đề kiểm tra

BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CUỐI  HỌC KÌ II - MÔN TOÁN - LỚP 8 - NĂM HỌC: 2024-2025
	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương 5+6

 Hàm số và Phương trình 

(25 Tiết)
	1. Khái niệm hàm số
	-Nhận biết : Hàm số bậc nhất ,Đồ thị hàm số bậc nhất.


	3

TN124
	
	
	

	
	
	2.Phương trình bậc nhất một ẩn
	-Nhận biết : Phương trình bậc nhất một ẩn;giải được phương trình bậc nhất một ẩn 
- Thông hiểu: biến đổi đưa về PT bậc nhất một ẩn

- Vận dụng :Quy đồng mẫu thức ,biến đổi đưa về PT bậc nhất một ẩn rồi tìm nghiệm 
	        4

  TN356 +
   TL13a
	   1

TL13b

	1

TL13c
	

	
	
	3. Giải bài toán bằng cách lập Phương trình
	-Thông hiểu: Gọi được ẩn số và tìm được Đk cho ẩn, giải được PT sau khi thiết lập 

-Vận dụng :biểu diễn đại lượng bởi biểu thức của ẩn ,thiết lập được PT 


	
	     0,5

TL14
	   0,5

TL14
	

	2


	Chương 8+9

-Một số yếu tố xác suất

-Tamgiác đồng dạng

(8+17 Tiết)
	1. Mô tả xác suất bằng tỉ số và tính xác suất  thực nghiệm
	– Nhận biết :+Tính được mô tả xác suất bằng tỉ số 

+Tính được xác suất bằng thực nghiệm
	3

TN78 TL15  
	
	
	

	
	
	2.Đường trung bình,đường phân giác trong tam giác
	Nhận biết

- Tính chất ,định nghĩa đường trung bình,đường phân giác của tam giác 

	2

TN910
	
	
	

	
	
	3.Tam giác đồng dạng ,các tính chất ,các trường hợp đồng dạng của tam giác ,tam giác vuông
	-Nhận biết :Các góc tương ứng bằng nhau ,các cạnh tỉ lệ từ kí hiệu hai tam giác đồng dạng

-Thông hiểu : Vẽ được hình và ghi GTKL,chửng tỏ hai tam giác  ,hai tam giác vuông đồng dạng

-Vận dụng : Tính độ dài cạnh của tam giác dựa trên các cạnh tương ứng tỉ lệ 

-Vận dụng cao : suy luận rồi CM 2 tam giác đồng dạng suy ra đẳng thức hình học cần CM
	 2

  TN1112
	       2 

Vẽ hình hình +GTKLTL 16a
	1

TL16b
	1

TL 16c

	Tổng
	
	5
	3
	1,5
	0,5

	Tỉ lệ %
	
	50
	30
	15
	5

	Tỉ lệ chung
	
	80
	20


  TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN   
      Nguyễn Đình Quý
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